
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:       /QĐ-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày      tháng 7 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự toán: Mua máy móc, thiết bị chuyên dùng bao gồm máy sấy lạnh 

nông sản và máy ép nông sản 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 
mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;  

Căn cứ Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị và Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản 

lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Trị quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 1511/2024/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh 



Quảng Trị về việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu 

thầu lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2024;  

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2024 của Sở Khoa học và 

Công nghệ Quảng Trị về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh 
phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2024; 

Căn cứ Báo giá của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Bình Minh 102 ngày 

27/6/2024; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 828/2024/CT-DCSC ngày 20/6/2024 của 
Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: 

Mua máy móc, thiết bị chuyên dùng bao gồm máy sấy lạnh nông sản và máy ép 

nông sản với những nội dung sau: 

1. Đơn vị thực hiện mua sắm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 

2. Danh mục: Mua máy móc, thiết bị chuyên dùng bao gồm máy sấy lạnh 

nông sản và máy ép nông sản (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm). 

3. Tổng kinh phí thực hiện: 180.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám 

mươi triệu đồng chẵn). 

4. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2024. 

5. Hình thức mua sắm: Theo quy định hiện hành. 

6. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm). 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

đầy đủ các thủ tục mua sắm theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân  

 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ 

Dự toán: Mua máy móc, thiết bị chuyên dùng bao gồm máy sấy lạnh nông sản và máy ép nông sản  

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-SKHCN ngày …./7/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị)) 

TT Danh mục hàng hóa 
Xuất 

xứ  

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

I Thiết bị      172.000.000 

1 

Máy ép nông sản 

Mã hàng: MED 100. 

Bảo hành: 12 tháng. 

- Công suất tối đa: 100 kg/giờ.  

- Motor: 200 W. 

- Điện áp: 220V (1 pha). 

- Kích thước (D x R xC): 825 x 725 x 1170 mm.  

- Tiện ích: Có bánh xe di chuyển dễ dàng. 

- Vật liệu tiếp xúc: Inox SUS304. 

Việt 

Nam 
Cái 1 80.000.000 80.000.000 

2 

Máy sấy lạnh nông sản  

Mã hàng: MSL500 V24. 

Bảo hành: 24 tháng. 

- Chất liệu vỏ máy: Thép phủ sơn tĩnh điện. 

- Chất liệu buồng sấy: Thép phủ sơn tĩnh điện. 

- Cách nhiệt: PU cách nhiệt dày 5 - 7cm. 

- Kích thước máy RxSxC: 140 x110 x 170 cm. 

- Kiểu máy: Tủ đứng, 1 buồng sấy, 1 cánh. 

- Kiểu sấy: Sấy bằng không khí khô mát. 

- Nhiệt độ sấy: 15 - 60OC. 

Việt 

Nam 

 

Cái 1 92.000.000 92.000.000 



- Khối lượng sấy tối đa: 50 kg/01 lần. 

- Trọng lượng máy 250 kg. 

- Số lượng khay: 8 khay sấy inox 304. 

- Kích thước khay sấy: 56 x 83 x 2 cm. 

- Khoảng cách giữa các khay: 7 - 8 cm. 

- Kiểu khay: Khay lỗ, khay lưới, khay liền tùy chọn. 

- Bộ điều khiển: Điều khiển tự động, màn hình hiển thị LCD, tùy 

chỉnh nhiệt độ, hẹn giờ sấy, hiển thị nhiệt độ thực, độ ẩm thực. 

- Tiện ích: Có bánh xe di chuyển dễ dàng, dây tiếp đất, sấy nhiều 

giai đoạn.  

- Công suất: 5 kW/h. 

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (điện 1 pha). 

II Chi phí tư vấn     7.835.000 

1 Chi phí lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT     4.595.000 

2 Chi phí thẩm định giá thiết bị     3.240.000 

III Chi phí khác     165.000 

1 Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng     165.000 

 Tổng cộng (I+II+III)     180.00.000 

Ghi chú:  

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, vận hành chạy thử và bảo hành theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất tại nơi sử dụng. 

- Mức giá của máy ép nông sản đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định của Nhà nước. 

- Mức giá của máy sấy lạnh nông sản không bao gồm thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. 



 

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự toán: Mua máy móc, thiết bị chuyên dùng bao gồm máy sấy lạnh nông sản 

và máy ép nông sản 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-SKHCN ngày …./7/2024 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Quảng Trị) 

I. Phần công việc đã thực hiện: 

TT 
Nội dung công 

việc 
Đơn vị thực hiện 

Giá trị 

(đồng) 

Văn bản phê 

duyệt 

1 
Chi phí thẩm định 

giá thiết bị 

Công ty Cổ phần 

Tư vấn - Dịch vụ 

về Tài sản - Bất 

động sản DATC 

3.240.000 

Hợp đồng thẩm 

định giá số 

584/2024/HĐ 

DV-DCSC-

SKHCNQT 

ngày 22/5/2024 

Tổng cộng 3.240.000  

II. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu: 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị  

(đồng) 

1 
Chi phí đăng tải thông báo 

mời chào hàng 

Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Quảng Trị 
165.000 

2 
Chi phí lập E-HSMT và đánh 

giá E-HSDT 
Thuê tư vấn 4.595.000 

Tổng cộng 4.760.000 



 

III. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt 

công 

việc 

chính 

của gói 

thầu 

1 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

tỉnh 

Quảng 

Trị 

Mua 

máy sấy 

lạnh 

nông 

sản và 

máy ép 

nông 

sản 

Mua 

sắm 

hàng 

hóa bao 

gồm 

máy sấy 

lạnh 

nông 

sản và 

máy ép 

nông 

sản 

172.000.000 

Kinh 

phí sự 

nghiệp 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

năm 

2024 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

trong 

nước, 

qua 

mạng 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

30 ngày 
Tháng 

7/2024 

Trọn 

gói 
15 ngày Không 

 

 

 

Không 
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